	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S01-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


NHẬT KÝ - SỔ CÁI

Năm:.........
	Thứ tự dòng
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền phát sinh
	Số hiệu tài khoản đối ứng
	Thứ tự dòng


	TK...
	TK...
	TK...
	TK...
	TK...
	TK...

	
	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	F
	G
	H
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	...
	...

	
	
	
	
	- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng

- Số dư cuối tháng

- Cộng luỹ kế từ đầu quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:…

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S02a-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số:........

Ngày..... tháng.... năm ....

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	x
	x
	
	x


      Kèm theo..... chứng từ gốc 

	
	
	Ngày … tháng … năm …


	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S02b-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỐ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm …

	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền
	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	

	A
	B
	1
	A
	B
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	- Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
	
	- Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
	


- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:…

Ngày … tháng … năm …
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S02c1-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỐ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm:...............

Tên tài khoản ..........

Số hiệu:......

	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu TK đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	G

	
	
	
	- Số dư đầu năm
	
	
	
	

	
	
	
	- Điều chỉnh số dư đầu kỳ
	
	
	
	

	
	
	
	- Số phát sinh trong tháng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Cộng lũy kế từ đầu quý
	x
	
	
	x


      - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

      - Ngày mở sổ:…

Ngày … tháng … năm …
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S02c2-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỐ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm: ……

Tên tài khoản ……

Số hiệu: ……

	Ngày, tháng, ghi sổ
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu TK đối ứng
	Số tiền
	Tài khoản cấp 2

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	TK ...
	TK ...
	TK ...
	TK ...

	
	
	
	
	
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có


	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	- Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số phát sinh trong tháng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh trong tháng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng luỹ kế từ đầu quý
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

    - Ngày mở sổ:…

Ngày … tháng … năm …
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S03a-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm...

       Đơn vị tính:…………

	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ 
	Diễn giải
	Đã ghi Sổ Cái
	STT dòng


	Số hiệu
	Số phát sinh

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	
	TK

 đối ứng 
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	1
	2

	
	
	
	Số trang trước chuyển sang 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng chuyển sang trang sau
	x
	x
	x
	
	


  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

  - Ngày mở sổ:…

Ngày … tháng … năm …
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S03a1-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Năm …

	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi Nợ TK ……
	Ghi Có các TK

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	…
	…
	…
	…
	Tài khoản khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số tiền
	Số hiệu

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	E

	
	
	
	Số trang trước chuyển sang
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng chuyển sang trang sau
	
	
	
	
	
	
	


     - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

     - Ngày mở sổ:…

Ngày … tháng … năm …
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S03a2-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Năm

	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi Có TK ……
	Ghi Nợ các tài khoản

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	…
	…
	…
	…
	Tài khoản khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số tiền
	Số hiệu

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	E

	
	
	
	Số trang trước chuyển sang
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng chuyển sang trang sau
	
	
	
	
	
	
	


  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

   - Ngày mở sổ:…

Ngày … tháng … năm …
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S03a3-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Năm ……

	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Tài khoản Ghi nợ
	Phải trả người bán (ghi Có)

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	Hàng hóa
	Nguyên liệu, vật liệu
	Tài khoản khác
	

	
	
	
	
	
	
	Số hiệu
	Số tiền
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	E
	3
	4

	
	
	
	Số trang trước chuyển sang
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng chuyển sang trang sau
	
	
	
	
	


   - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

   - Ngày mở sổ:…

Ngày … tháng … năm …
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S03a4-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Năm ……

	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Phải thu từ người mua (ghi Nợ)
	Ghi Có tài khoản doanh thu

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Hàng hóa
	Thành phẩm
	Dịch vụ

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	Số trang trước chuyển sang
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng chuyển sang trang sau
	
	
	
	


  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

  - Ngày mở sổ:…

Ngày … tháng … năm …
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S03b-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
Năm...

Tên tài khoản ..............       

  Số hiệu.........

	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Nhật ký chung
	Số hiệu 
	Số tiền

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	Trang sổ
	STT dòng
	TK 

đối ứng
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	1
	2

	
	
	
	- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng

- Số dư cuối tháng

- Cộng luỹ kế từ đầu quý
	
	
	
	
	


- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

- Ngày mở sổ:…

Ngày … tháng … năm …

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S04a-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỔ QUỸ TIỀN MẶT 

Loại quỹ: ...

	Ngày,

tháng

ghi sổ
	Ngày,

tháng

chứng từ
	Số hiệu chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền
	Ghi

chú

	
	
	Thu
	Chi
	
	Thu
	Chi
	Tồn
	

	A
	B
	
	
	E
	1
	2
	3
	G

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày … tháng … năm …
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S04b-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản:...

Loại quỹ: ...

Năm ...

Đơn vị tính...

	Ngày,

tháng

ghi sổ
	Ngày,

tháng

chứng từ
	Số hiệu chứng từ
	Diễn giải
	TK

đối

ứng
	Số

phát sinh
	Số tồn
	Ghi

chú

	
	
	Thu
	Chi
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nợ
	Có
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	1
	2
	3
	G

	
	
	
	
	- Số tồn đầu kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Số phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Cộng số phát sinh trong kỳ
	x
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Số tồn cuối kỳ
	x
	x
	x
	
	x


   - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

   - Ngày mở sổ: ...

Ngày … tháng … năm …
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S05-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG





Nơi mở tài khoản giao dịch: ................





Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: .............. 

	Ngày, tháng

ghi sổ 
	Chứng từ
	Diễn

giải
	Tài khoản 

đối ứng
	Số tiền
	Ghi 

chú

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Thu

 (gửi vào)
	Chi

 (rút ra)
	Còn lại
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	F

	
	
	
	- Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh trong kỳ
	x
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Số dư cuối kỳ
	x
	x
	x
	
	x


      - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

      - Ngày mở sổ: ...

Ngày … tháng … năm …

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
	Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

	Mẫu số S06-HTX
(Ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

 ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Năm ……

Tài khoản: …… Tên kho: ……

Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa)...........................................
                                                                                                                            Đơn vị tính:........................
	Chứng từ
	Diễn giải
	Tài khoản đối ứng
	Đơn giá
	Nhập
	Xuất
	Tồn
	Ghi chú

	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	
	Số lượng 
	Thành tiền
	Số lượng 
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3=1x2
	4
	5= (1x4)
	6
	7= (1x6)
	8  

	
	
	Số dư đầu kỳ


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng tháng
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	


   - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...


   
   - Ngày mở sổ: ...

Ngày … tháng … năm …
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Người đại diện theo pháp luật

	(Ký, họ tên)


	(Ký, họ tên)

 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
528
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